
PHỤ LỤC I

SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BMNN

(Kèm theo Báo cáo số:   /BC-SGDĐT ngày   /   /2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Bảng 1: Thống kê thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN

Phân loại tổng số máy tính Thiết bị khác

Đơn vị Mạng nội bộ Mạng 
Internet

Độc lập
Thiết bị 
cơ yếu

Chữ ký 
số

Máy 
photo

Máy 
fax

Thiết bị lưu trữ 
ngoài (USB, ổ cứng)

Truyền hình 
trực tuyến

Sở 
GDĐT 
Nam 
Định

0 0 2 0 3 2 0 0 0

Sở 
GDĐT 

Hà 
Nam

0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tổng số 0 0 3 0 3 2 0 0 0

(Chú ý: Ghi rõ số lượng nhận bàn giao các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN khi thực hiện sáp nhập)



Bảng 2: Thống kê tài liệu BMNN

Số lượng văn bản BMNN đến; đi; sao, chụp nhận 
bàn giao khi thực hiện sáp nhập

Số lượng văn bản BMNN đến; đi; sao, chụp từ 01/7/2025 
đến thời điểm xây dựng báo cáo Đoàn kiểm traĐơn vị

Đến Đi Sao, chụp Đến Đi Sao, chụp

Sở GDĐT Hà 
Nam

- A: 01

- B:117

- C: 657

- A: 0

- B: 12

- C: 245

- A: 0

- B: 46

- C: 287

- A: 0

- B: 0

- C:

- A: 0

- B: 0

- C:

- A: 0

- B: 0

- C: 0

Sở GDĐT 
Nam Định

- A: 0

- B:61

- C: 762

- A: 0

- B: 7

- C: 93

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

- A: 0

- B: 0

- C: 0

Sở GDĐT 
Ninh Bình

- A: 02

- B:161

- C: 777

- A: 0

- B: 29

- C: 367

- A: 0

- B: 138

- C: 530

- A: 0

- B: 26

- C: 201

- A: 0

- B: 10

- C: 78

- A: 0

- B: 29

- C: 151

Tổng số - A: 03

- B: 339

- C: 2196

- A: 0

- B: 48

- C: 705

- A: 0

- B: 184

- C: 817

- A: 0

- B: 26

- C: 201

- A: 0

- B: 10

- C: 78

- A: 0

- B: 29

- C: 151

Ghi chú: Biểu mẫu danh cho cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo được kiểm tra
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